
 

專科以上學校學雜費退費基準表 
學生休、退學時間 學費、雜費退費比例 備註 

一、 註冊日（包括當日） 

前申請休退學者 

免繳費，已收費者，全額退 

費 

二、 於註冊日之次日起至

上課（開學）日之前 

一日申請休、退學者 

學費退還三分之二，雜費全

部退還 

其採學分學雜費或學雜費基數核

算者，退還學分費全部、學雜費 

基數（或學分學雜費）三分之二 

三、 於上課（開學）日 

（包括當日）之後而

未逾學期三分之一申

請休、退學者 

學費、雜費退還三分之二 

其採學分學雜費或學雜費基數核

算者，退還學分費、學雜費基數 

（或學分學雜費）各三分之二 

四、 於上課（開學）日 

（包括當日）之後逾

學期三分之一，而未

逾學期三分之二申請 

休、退學者 

學費、雜費退還三分之一 

其採學分學雜費或學雜費基數核

算者，退還學分費、學雜費基數 

（或學分學雜費）各三分之一 

五、 於上課（開學）日 

（包括當日）之後逾

學期三分之二申請 

休、退學者 

所繳學費、雜費，不予退還 

備註： 

一、 表列註冊日、上課（開學）日及學期之計算等，依各校正式公告之行事曆認定之；學

校未明定註冊日者，以註冊繳費截止日為註冊日。 

二、 學生申請休學或自動退學者，其休、退學時間應依學生（或家長）向學校受理單位正

式提出休、退學申請之日為計算基準日；其屬勒令退學者，退學時間應依學校退學通

知送達之日為計算基準日。但因進行退學申復（訴）而繼續留校上課者，以實際離校

日為計算基準日。 

三、 休、退學之學生應於學校規定期限內完成離校手續；其有因可歸責學生之因素而延宕

相關程序者，以實際離校日為計算基準日。 

四、各校不得於學校行事曆所定該學期開始日前預收任何費用。 

五、本退費基準表依據教育部於中華民國106年4月19日以臺教高(一)字第1060047866B 號令

修正發布之「專科以上學校學雜費收取辦法」施行。 



 

Tuition and Miscellaneous Fees Refund Benchmark Table for Colleges and 

Universities 

Leave and withdrawal time for students 
Tuition and miscellaneous fees 

refunded percentage 
Remark 

1.Apply for leave of absence before the

registration date (including the day).

Free of charge, full refund for 

those who have already been 

charged 

2.Apply for leave of absence or

withdrawal from University from the day

after the registration date to the day

before the start of the class day.

Two-thirds of tuition fees will 

be refunded, and miscellaneous 

fees will be refunded in full 

If the credit fee or the tuition and 

miscellaneous fee base is calculated, 

the full credit fee and two-thirds of the 

tuition and miscellaneous fee base (or 

credit tuition and miscellaneous fee) 
will be refunded 

3.Apply for leave or withdrawal from the

University after the first day of class

(including the first day) but not more than

one-third of the semester.

Tuition and fees will be 

refunded two-thirds 

If the credit fee or the tuition and 

miscellaneous fee base is calculated, 

two-thirds of the credit fee and the 

tuition and miscellaneous fee base (or 

credit tuition and miscellaneous fee) 

will be refunded 

4.Apply for leave or withdrawal from the

University after one-third of the semester

after the first day of class (including the

first day), but not two-thirds of the

semester.

Tuition and fees will be 

refunded by one-third 

If the credit fee or the tuition and 

miscellaneous fee base is calculated, 

one-third of the credit fee and the 

tuition and miscellaneous fee base (or 

credit tuition and miscellaneous fee) 
will be refunded 

5.Apply for leave or withdrawal from

University more than two-thirds of the

semester after the commencement date
(including the day of commencement of

school).

Tuition and miscellaneous fees 

are non-refundable 

Notes: 

1. The calculation of the scheduled registration date, class (commencement) date and semester shall be

determined according to the calendar officially announced by each school.

2. If a student applies for suspension or voluntary withdrawal, the time of suspension or withdrawal shall

be calculated according to the date on which the student (or parent) formally submits the application for

suspension or withdrawal to the acceptance unit of the school. However, if the student continues to stay

in school due to the withdrawal application (lawsuit), the actual date of leaving the school shall be used

as the base date.

3. Students who have suspended or withdrawn from school shall complete the procedures for leaving the

school within the time limit specified by the school, and if the relevant procedures are delayed due to

factors attributable to the student, the actual date of departure shall be used as the base date.

4. Schools are not allowed to charge any fees in advance before the commencement date of the semester

as determined by the school calendar.

5. This refund benchmark table is implemented in accordance with the "Measures for the Collection of

Tuition and Miscellaneous Fees for Schools Above College Schools" amended and promulgated by the

Ministry of Education on April 19, 106 of the Republic of China by Order No. 1060047866B.



 

Biểu mẫu hoàn trả học phí và lệ phí cho các Trường Cao đẳng trở lên 

Thời gian sinh viên nghỉ, thôi học 
Tỷ lệ hoàn trả học phí và lệ 

phí 
Ghi chú 

1. Sinh viên xin nghỉ, bỏ học trước

ngày đăng ký (kể cả ngày hôm đó)

Miễn phí, hoàn trả đầy đủ 

cho những người đã tính phí 

2. Xin nghỉ và rút hồ sơ từ sau ngày

đăng ký đến trước ngày khai giảng lớp

học

Hoàn trả 2/3 học phí, hoàn 

trả tất cả các khoản phí khác 

Nếu được tính bằng học phí tín chỉ 

và các khoản phí khác hoặc học phí 

cơ sở và các khoản phí khác, thì 

hoàn trả hết các khoản phí tín chỉ và 

hai phần ba học phí cơ bản và các 

khoản phí khác (hoặc học phí tín chỉ 

và các khoản phí khác)  

3. Sinh viên xin nghỉ hoặc bỏ học sau

ngày khai giảng (kể cả ngày hôm đó)

nhưng chưa đến 1/3 học kỳ.

Hoàn trả 2/3 học phí và các 

khoản phí khác  

Nếu được tính bằng học phí tín chỉ 

và các khoản phí khác hoặc học phí 

cơ sở và các khoản phí khác, thì 

hoàn trả hai phần ba các khoản phí 

tín chỉ và học phí cơ bản và các 

khoản phí khác (hoặc học phí tín chỉ 

và các khoản phí khác)  

4. Xin nghỉ hoặc bỏ học sau ngày khai

giảng (kể cả ngày hôm đó) qua 1/3 học

kỳ, nhưng chưa qua 2/3 học kỳ

Hoàn trả 1/3 học phí và các 

khoản phí khác 

Nếu được tính bằng học phí tín chỉ 

và các khoản phí khác hoặc học phí 

cơ sở và các khoản phí khác, thì 

hoàn trả một phần ba các khoản phí 

tín chỉ và học phí cơ bản và các 

khoản phí khác (hoặc học phí tín chỉ 

và các khoản phí khác)  

5. Sinh viên xin nghỉ hoặc bỏ học sau

ngày khai giảng (kể cả ngày hôm đó)

qua 2/3 học kỳ

Học phí và các khoản phí 

khác đã thanh toán không 

được hoàn trả lại 

Ghi chú： 

1. Cách tính ngày đăng ký, ngày học (khai giảng), học kỳ... được xác định theo lịch do từng trường công

bố chính thức, trường hợp nhà trường không quy định ngày đăng ký thì thời hạn đăng ký và nộp tiền là

ngày đăng kí.

2. Đối với học sinh xin nghỉ học hoặc tự nguyện thôi học, thời gian dừng hoặc buộc thôi học được tính từ

ngày học sinh (hoặc phụ huynh) chính thức nộp đơn xin nghỉ hoặc thôi học đến đơn vị tiếp nhận của nhà

trường; đối với trường hợp bị nhà trường thôi học, ngày gửi thông báo rút tiền được tính từ ngày nhà

trường thông báo thôi học. Tuy nhiên, đối với những học sinh tiếp tục ở lại trường do có đơn (khiếu nại)

xin thôi học thì ngày nghỉ học thực tế sẽ được lấy làm ngày cơ sở tính toán.

3. Học sinh bị đình chỉ hoặc thôi học cần làm thủ tục nghỉ học trong thời hạn do nhà trường quy định; nếu

các thủ tục liên quan bị chậm trễ do các yếu tố liên quan đến học sinh thì ngày nghỉ học chính thức sẽ

được lấy làm ngày nghỉ học.

4. Nhà trường không được thu trước bất kỳ khoản phí nào trước ngày khai giảng học kỳ đã ghi trong lịch

học của nhà trường.

5. Bảng tiêu chuẩn hoàn trả này được thực hiện theo "Biện pháp thu học phí và lệ phí đối với các Trường

Cao đẳng trở lên" do Bộ Giáo dục ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2017, do Trường Cao đẳng Giáo dục

Đài Loan (1) sửa đổi và ban hành Số 1060047866B.



 

Tabel Standar Pengembalian Uang Sekolah dan Biaya Lainnya 

Untuk Perguruan Tinggi atau Universitas 

Cuti, Putus Pekolah 
Rasio pengembalian uang 

sekolah dan biaya lain-lain 
Keterangan 

1. Ajukan cuti sebelum tanggal

pendaftaran (termasuk hari).

Gratis,akan dikembalikan 

sepemuhnya bagi yang sudah 

dikenakan biaya 

2. Ajukan permohonan cuti atau

pengunduran diri dari Universitas sejak

hari setelah tanggal pendaftaran hingga

hari sebelum dimulainya hari kelas.

Dua pertiga dari biaya sekolah 

akan dikembalikan, dan biaya 

lain-lain akan dikembalikan 

secara penuh 

Jika biaya kredit atau biaya kuliah dan 

biaya lain-lain dihitung, biaya kredit 

penuh dan dua pertiga dari biaya kuliah 

dan biaya lain-lain (atau biaya kuliah 

kredit dan biaya lain-lain) akan 

dikembalikan 

3. Mengajukan permohonan cuti atau

pengunduran diri dari Universitas setelah

hari pertama perkuliahan (termasuk hari

pertama) tetapi tidak lebih dari sepertiga

semester.

Dua pertiga dari biaya sekolah 

dan biaya lain-lain akan 

dikembalikan 

Jika biaya kredit atau biaya sekolah 

dan biaya lain-lain dihitung, dua 

pertiga dari biaya kredit dan biaya 

sekolah dan biaya lain-lain (atau biaya 

sekolah kredit dan biaya lain-lain) akan 

dikembalikan 

4. Mengajukan permohonan cuti atau

pengunduran diri dari Universitas setelah

sepertiga semester setelah hari pertama

perkuliahan (termasuk hari pertama),

tetapi tidak pada dua pertiga semester.

Uang sekolah dan biaya akan 

dikembalikan sepertiganya 

Jika biaya kredit atau biaya sekolah 

dan biaya lain-lain dihitung, sepertiga 

dari biaya kredit dan biaya sekolah dan 

biaya lain-lain (atau biaya sekolah 

kredit dan biaya lain-lain) akan 

dikembalikan 
5. Mengajukan permohonan cuti atau

pengunduran diri dari Universitas lebih

dari dua pertiga semester setelah tanggal

mulai (termasuk hari dimulainya

sekolah).

Uang sekolah dan biaya lain-

lain tidak dapat dikembalikan 

Catatan: 

1. Perhitungan jadwal tanggal pendaftaran, tanggal kelas (mulai) dan semester ditentukan menurut

kalender yang diumumkan secara resmi oleh masing-masing sekolah.

2. Jika seorang siswa mengajukan permohonan skorsing atau pengunduran diri secara sukarela, waktu

skorsing atau penarikan tersebut dihitung berdasarkan tanggal siswa (atau orang tua) secara resmi

mengajukan permohonan skorsing atau penarikan diri ke unit penerimaan sekolah. Namun, jika siswa

tersebut tetap bersekolah karena adanya permohonan penarikan (gugatan), maka tanggal keluar sekolah

yang sebenarnya akan dijadikan tanggal dasar.

3. Siswa yang pensiun atau keluar dari sekolah harus menyelesaikan prosedur meninggalkan sekolah

dalam batas waktu yang ditentukan oleh sekolah; jika ada faktor yang dapat dikaitkan dengan siswa

yang menunda prosedur terkait, tanggal sebenarnya meninggalkan sekolah akan menjadi dasar tanggal

perhitungan.

4. Sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya apapun terlebih dahulu sebelum tanggal dimulainya

semester yang ditentukan oleh kalender sekolah.

5. Tabel tolak ukur pengembalian dana ini diterapkan sesuai dengan "Tindakan Pemungutan Uang

Sekolah dan Biaya Lain-Lain untuk Sekolah Di Atas Sekolah Perguruan Tinggi" yang diubah dan

diumumkan oleh Kementerian Pendidikan pada tanggal 19 April 106 Republik Tiongkok dengan

Perintah No. 1060047866B.




